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              Đ c l p - T  do – H nh phúcộ ậ ự ạ

NHÂN DANH
N C C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUY N KRÔNG NÔỆ

- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ
Th m phán – Ch  t a phiên tòa: Bà Lê Th  Tímẩ ủ ọ ị
Các H i th m nhân dân: Ông Ph m Đình Bông; Ông H  Quang Hi nộ ẩ ạ ồ ể
- Th  ký phiên tòaư : Bà Nông Th  H ng, cán b  TAND huy n Krông Nô.ị ườ ộ ệ
- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n Krông Nô tham gia phiên tòa:ạ ệ ệ ể ệ

Ông Nguy n Tu n Anh, ch c v : Ki m sát viên.ễ ấ ứ ụ ể
Trong ngày 29 tháng 6 năm 2021, t i phòng x  án Tòa án nhân dân huy nạ ử ệ

Krông  Nô  ti n  hành  xét  x  s  th m  công  khai  v  án  dân  s  th  lý  s :ế ử ơ ẩ ụ ự ụ ố
168/2020/TLST-DS, ngày 19/11/2020, v  vi c “Tranh ch p h p đ ng tín d ng”ề ệ ấ ợ ồ ụ
theo Quy t đ nh đ a v  án ra xét x  s : 14/2021/QĐXXST-DS, ngày 19/5/2021;ế ị ư ụ ử ố
Quy t đ nh hoãn phiên tòa s :  120/2021/QĐST-DS, ngày 09/6/2021, gi a cácế ị ố ữ
đ ng s :ươ ự

1. Nguyên đ nơ : Ngân hàng Th ng m i c  ph n (TMCP) K.ươ ạ ổ ầ
 Đ a ch : S  40 – 42 – 44 Th, ph ng V, thành ph  Gi, t nh Kiên Giang.ị ỉ ố ườ ố ỉ
Ng i đ i di n theo pháp lu t: Bà Tr n Tu n A – Ch c v : T ng Giámườ ạ ệ ậ ầ ấ ứ ụ ổ

đ c;ố
Ng i đ i di n theo y quy n: Ông Nguy n Chí Nh, ch c v : Giám đ cườ ạ ệ ủ ề ễ ứ ụ ố

Ngân hàng TMCP L – Chi nhánh Đăk Lăk.
Ng i đ c y quy n l i: Ông Lê Hoài S – Tr ng phòng khách hàng cáườ ượ ủ ề ạ ưở

nhân kiêm tr ng phòng khách hàng doanh nghi p chi nhánh Đăk Lăk. Có m tưở ệ ặ
2. B  đ nị ơ : Ông Nguy n Văn Th, sinh năm 1957 (v ng m t) và bà Tr n Thễ ắ ặ ầ ị

Kh, sinh năm 1960 (V ng m t).ắ ặ
Cùng đ a ch : Thôn V, th  tr n M, huy n K, t nh Đ k Nông.ị ỉ ị ấ ệ ỉ ắ
 3. Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan g m:ườ ề ợ ụ ồ  
Anh Nguy n Văn Đ, sinh năm 1988 (V ng m t); anh Nguy n Kh c Ng,ễ ắ ặ ễ ắ

sinh năm 1991 (V ng m t); anh Nguy n H ng Ph, sinh năm 1992 (V ng m t).ắ ặ ễ ồ ắ ặ
 Ông Huỳnh Cao D, sinh năm 1990 và bà Nguy n Th  Ph, sinh năm 1992.ễ ị

(Có đ n xin xét x  v ng m t)ơ ử ắ ặ

1



 Cùng đ a ch : Thôn V, th  tr n M, huy n K, t nh Đ k Nông.ị ỉ ị ấ ệ ỉ ắ
N I DUNG V  ÁNỘ Ụ

Theo đ n kh i ki n đ  ngày 28/8/2020 (n p tr c ti p t i  Tòa án ngàyơ ở ệ ề ộ ự ế ạ
10/11/2020), quá trình gi i quy t v  án và t i phiên tòa, Ng i đ i di n theo yả ế ụ ạ ườ ạ ệ ủ
quy n l i c a Nguyên đ n – ông Lê Hoài S trình bày: ề ạ ủ ơ Ông Nguy n Văn Th, bàễ
Tr n Th  Kh có vay v n Ngân hàng TMCP L Chi nhánh Đ k L k theo H p đ ngầ ị ố ắ ắ ợ ồ
h n m c c p tín d ng s  1082/18/HĐHM/0700 – 7965, ngày 08/11/2018 và h pạ ứ ấ ụ ố ợ
đ ng tín d ng t ng l n s  1082/18/HĐHM/0700 – 7965, ngày 08/11/2018. M cồ ụ ừ ầ ố ụ
đích vay v n: Đ u t  chăm sóc cà phê, tr ng m i h  tiêu, nuôi bò, nuôi dê, muaố ầ ư ồ ớ ồ
d ng c  s n xu t nông nghi p. S  ti n vay là 900.000.000 đ ng, d  n  g cụ ụ ả ấ ệ ố ề ồ ư ợ ố
hi n t i: 900.000.000 đ ng. Th i h n vay theo h p đ ng tín d ng là 60 tháng.ệ ạ ồ ờ ạ ợ ồ ụ
Kỳ h n tr  g c: 12 tháng/l n k  t  ngày nh n n  đ u tiên, chia làm 05 kỳ. Kỳ 1ạ ả ố ầ ể ừ ậ ợ ầ
là 50.000.000 đ ng, kỳ 2 là 50.000.000 đ ng; kỳ 3 là 150.000.000 đ ng; kỳ 4 làồ ồ ồ
300.000.000 đ ng; kỳ 5 là 350.000.000 đ ng. Kỳ h n tr  lãi: 06 tháng/l n, ngàyồ ồ ạ ả ầ
tr  lãi đ u tiên: 09/5/2019. Lãi su t t i th i đi m vay là 11.07%/năm. Lãi su tả ầ ấ ạ ờ ể ấ
vay đ c c  đ nh trong 03 tháng k  t  ngày gi i ngân. K  t  tháng th  4 tính tượ ố ị ể ừ ả ể ừ ứ ừ
ngày gi i ngân, lãi su t vay đ c đi u ch nh theo quy đ nh t i h p đ ng tínả ấ ượ ề ỉ ị ạ ợ ồ
d ng t ng l n s  1082/18/HĐTD. Lãi su t quá h n b ng 150% lãi su t vay t iụ ừ ầ ố ấ ạ ằ ấ ạ
th i đi m chuy n n  quá h n; lãi su t ch m tr  là 10%/năm.ờ ể ể ợ ạ ấ ậ ả

Đ  đ m b o cho kho n ti n vay, ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh đãể ả ả ả ề ễ ầ ị
ký k t ế H p đ ng th  ch p quy n s  d ng đ t s  1082/18/HĐHM/0700 – 7965,ợ ồ ế ấ ề ử ụ ấ ố
ngày 08/11/2018 ông bà th  ch p tài s n là quy n s  d ng đ t và toàn b  tài s nế ấ ả ề ử ụ ấ ộ ả
g n li n v i đ t t i các th a đ t sau: ắ ề ớ ấ ạ ử ấ

Th a đ t s  68, t  b n đ  s  32, v i di n tích 279,2 mử ấ ố ờ ả ồ ố ớ ệ 2 theo gi y ch ngấ ứ
nh n quy n s  d ng đ t s  CO 937082, do S  tài nguyên môi tr ng t nh Đăkậ ề ử ụ ấ ố ở ườ ỉ
Nông c p ngày 18/9/2018 cho ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh, đ t t a l cấ ễ ầ ị ấ ọ ạ
t i thôn Đăk Hà, th  tr n Đăk Mâm, huy n Krông Nô, t nh Đăk Nông.ạ ị ấ ệ ỉ

Th a đ t s  455, t  b n đ  s  6, v i di n tích 133 mử ấ ố ờ ả ồ ố ớ ệ 2 theo gi y ch ngấ ứ
nh n quy n s  d ng đ t s  BU 307744, do y ban nhân dân huy n Krông Nôậ ề ử ụ ấ ố Ủ ệ
c p ngày 21/01/2015 cho ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh, đ t t a l c t iấ ễ ầ ị ấ ọ ạ ạ
thôn Đăk V ng, th  tr n Đăk Mâm, huy n Krông Nô, t nh Đăk Nông.ượ ị ấ ệ ỉ

Th a đ t s  20, 24, t  b n đ  s  30, v i di n tích 17.115 mử ấ ố ờ ả ồ ố ớ ệ 2 theo gi yấ
ch ng nh n quy n s  d ng đ t  s  BE 215397,  do y ban nhân dân huy nứ ậ ề ử ụ ấ ố Ủ ệ
Krông Nô c p ngày 20/10/2011 cho h  ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh, đ tấ ộ ễ ầ ị ấ
t a l c t i thôn Đăk Na, xã Tân Thành, huy n Krông Nô, t nh Đăk Nông.ọ ạ ạ ệ ỉ

Th a đ t s  23, t  b n đ  s  30, v i di n tích 6.083 mử ấ ố ờ ả ồ ố ớ ệ 2 theo gi y ch ngấ ứ
nh n quy n s  d ng đ t s  BE 215398, do y ban nhân dân huy n Krông Nôậ ề ử ụ ấ ố Ủ ệ
c p ngày 20/10/2011 cho h  ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh, đ t t a l cấ ộ ễ ầ ị ấ ọ ạ
t i thôn Đăk Na, xã Tân Thành, huy n Krông Nô, t nh Đăk Nông.ạ ệ ỉ
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Th a đ t s  12, t  b n đ  s  30, v i di n tích 8538 mử ấ ố ờ ả ồ ố ớ ệ 2 theo gi y ch ngấ ứ
nh n quy n s  d ng đ t s  BE 215399, do y ban nhân dân huy n Krông Nôậ ề ử ụ ấ ố Ủ ệ
c p ngày 20/10/2011 cho h  ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh, đ t t a l cấ ộ ễ ầ ị ấ ọ ạ
t i thôn Đăk Na, xã Tân Thành, huy n Krông Nô, t nh Đăk Nông.ạ ệ ỉ

Ngày  09/11/2019,  đ n  kỳ  thanh  toán  ti n  g c  kỳ  1  v i  s  ti n  làế ề ố ớ ố ề
50.000.000 đ ng và ti n lãi kỳ 2, m c dù Ngân hàng đã báo tr c và đôn đ c,ồ ề ặ ướ ố
nh c nh  nhi u l n nh ng ông Th và bà Kh v n không th c hi n đ y đ  nghĩaắ ở ề ầ ư ẫ ự ệ ầ ủ
v  thanh toán n  và cũng không có th a thu n nào khác. Toàn b  kho n vayụ ợ ỏ ậ ộ ả
900.000.000 đ ng đã chuy n sang n  quá h n.ồ ể ợ ạ

T i phiên tòa, ng i đ i di n theo y quy n c a nguyên đ n yêu c u bạ ườ ạ ệ ủ ề ủ ơ ầ ị
đ n ph i thanh toán cho nguyên đ n t ng s  ti n là 1.149.206.492 đ ng, trongơ ả ơ ổ ố ề ồ
đó s  ti n n  g c là 900.000.000 đ ng, ti n lãi trong h n là 210.986.986 đ ng;ố ề ợ ố ồ ề ạ ồ
ti n lãi quá h n là 19.995.411 đ ng, lãi su t ch m tr  là 18.224.095 đ ng (Tínhề ạ ồ ấ ậ ả ồ
đ n 29/6/2021 – Có b ng kê tính ti n lãi kèm theo).ế ả ề

K  t  ngày 30/6/2021 cho đ n khi thi  hành xong, b  đ n còn ph i ch uể ừ ế ị ơ ả ị
kho n ti n lãi c a s  ti n còn ph i thi hành án theo m c lãi su t mà các bên đãả ề ủ ố ề ả ứ ấ
th a  thu n  trong  H p đ ng  tín  d ng  s  1082/18/HĐHM/0700  –  7965,  ngàyỏ ậ ợ ồ ụ ố
08/11/2018.

Tr ng h p ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh không th c hi n đ cườ ợ ễ ầ ị ự ệ ượ
nghĩa v  tr  n , Ngân hàng TMCP L có quy n yêu c u c  quan thi hành án cóụ ả ợ ề ầ ơ
th m quy n phát mãi tài s n th  ch p theo H p đ ng th  ch p quy n s  d ngẩ ề ả ế ấ ợ ồ ế ấ ề ử ụ
đ t s  1082/18/HĐHM/0700 – 7965, ngày 08/11/2018 đ  thu h i n .ấ ố ể ồ ợ

Ngoài ra b  đ n còn ph i ch u chi phí xem xét th m đ nh t i ch  đã ti nị ơ ả ị ẩ ị ạ ỗ ế
hành vào ngày 13/4/2021 và ngày 06/5/2021 v i s  ti n là 7.500.000 đ ng.ớ ố ề ồ

B  đ n ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh và nh ng ng i có quy n l i,ị ơ ễ ầ ị ữ ườ ề ợ
nghĩa v  liên quan:  anh Nguy n Văn Đ,  anh Nguy n Kh c Ng,  anh Nguy nụ ễ ễ ắ ễ
H ng Ph:ồ

Trong quá trình gi i quy t v  án, ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh vàả ế ụ ễ ầ ị
anh Nguy n Văn Đ, anh Nguy n Kh c Ng, anh Nguy n H ng Ph v ng m t t iễ ễ ắ ễ ồ ắ ặ ạ
đ a ph ng, Tòa án ban hành Quy t đ nh s  45/2021/QĐ-TA, ngày 05/3/2021ị ươ ế ị ố
thông báo trên ph ng ti n thông tin đ i chúng thông báo cho ông Nguy n Vănươ ệ ạ ễ
Th, bà Tr n Th  Kh và anh Nguy n Văn Đ, anh Nguy n Kh c Ng, anh Nguy nầ ị ễ ễ ắ ễ
H ng Ph đ c bi t.ồ ượ ế

Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan ông Huỳnh Cao D và bà Nguy n Thườ ề ợ ụ ễ ị
Ph trình bày:

Tháng 02/2020, anh D, ch  Ph nh n chuy n nh ng th a đ t s  445 t  b nị ậ ể ượ ử ấ ố ờ ả
đ  s  06 c a ông Nguy n Văn Th và bà Tr n Th  Kh, đ t t i thôn Đăk V ng,ồ ố ủ ễ ầ ị ấ ạ ượ
th  tr n Đăk Mâm, huy n Krông Nô, t nh Đăk Nông, giá tr  chuy n nh ng làị ấ ệ ỉ ị ể ượ
170.000.000  đ ng,  anh  D,  ch  Ph  đã  thanh  toán  cho  ông  Th,  bà  Kh  đ cồ ị ượ
30.000.000 đ ng, đ ng th i ông Th, bà Kh đã giao đ t cho anh D và ch  Ph qu nồ ồ ờ ấ ị ả
lý và s  d ng. Tuy nhiên, hai bên ch  có gi y vi t tay. T i th i đi m anh D, chử ụ ỉ ấ ế ạ ờ ể ị
Ph nh n snag nh ng đ t c a ông Th, bà Kh thì anh ch  không bi t ông Th, bàậ ượ ấ ủ ị ế
Kh đang th  ch p Gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t t i Ngân hàng. Nay,ế ấ ấ ứ ậ ề ử ụ ấ ạ
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Ngân hàng TMCP L kh i ki n ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh thì anhở ệ ễ ầ ị
Huỳnh Cao D và ch  Nguy n Th  Ph không có ý ki n gì, cũng không có yêu c uị ễ ị ế ầ
đ c l p. N u sau này có phát sinh tranh ch p anh D, ch  Ph s  kh i ki n b ngộ ậ ế ấ ị ẽ ở ệ ằ
m t v  án khác. Đ ng th i anh D, ch  Ph có đ n xin gi i quy t, xét x  v ngộ ụ ồ ờ ị ơ ả ế ử ắ
m t.ặ

Ý ki n c a đ i di n Vi n ki m sát: Quá trình gi i quy t v  án Tòa án đãế ủ ạ ệ ệ ể ả ế ụ
ch p hành đúng quy đ nh c a pháp lu t t  t ng t  khi th  lý đ n tr c khi mấ ị ủ ậ ố ụ ừ ụ ế ướ ở
phiên tòa; t i phiên tòa Th m phán, H i đ ng xét x , Th  ký đã th c hi n đúng,ạ ẩ ộ ồ ử ư ự ệ
đ y đ  các trình t  th  t c quy đ nh; Nguyên đ n ch p hành đúng quy đ nh c aầ ủ ự ủ ụ ị ơ ấ ị ủ
pháp lu t;  B  đ n ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh và nh ng ng i cóậ ị ơ ễ ầ ị ữ ườ
quy n l i, nghĩa v  liên quan vi ph m quy n và nghĩa v  c a mình theo quyề ợ ụ ạ ề ụ ủ
đ nh t i Đi u 72 và Đi u 227 c a B  lu t t  t ng dân s .ị ạ ề ề ủ ộ ậ ố ụ ự

V  n i dung v  án: Đ  ngh  H i đ ng xét x  ch p nh n yêu c u kh iề ộ ụ ề ị ộ ồ ử ấ ậ ầ ở
ki n c a Nguyên đ n.  ệ ủ ơ Bu c ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh ph i thanhộ ễ ầ ị ả
toán cho Ngân hàng TMCP L t ng s  ti n là 1.149.206.492 đ ng (t m tính đ nổ ố ề ồ ạ ế
ngày 29/6/2021), trong đó s  ti n n  g c là 900.000.000 đ ng, ti n lãi trong h nố ề ợ ố ồ ề ạ
là 210.986.986 đ ng; ti n lãi quá h n là  19.995.411 đ ng; ti n lãi ch m trồ ề ạ ồ ề ậ ả
18.224.095 đ ng.ồ

 K  t  ngày 30/6/2021 cho đ n khi thi hành xong, b  đ n còn ph i ch uể ừ ế ị ơ ả ị
kho n ti n lãi c a s  ti n còn ph i thi hành án theo m c lãi su t mà các bên đãả ề ủ ố ề ả ứ ấ
th a  thu n  trong  H p đ ng  tín  d ng  s  1082/18/HĐHM/0700  –  7965,  ngàyỏ ậ ợ ồ ụ ố
08/11/2018. Tr ng h p ông Nguy n Văn Th và bà Tr n Th  Kh không th cườ ợ ễ ầ ị ự
hi n đ c nghĩa v  tr  n , Ngân hàng TMCP L có quy n yêu c u c  quan thiệ ượ ụ ả ợ ề ầ ơ
hành án có th m quy n phát mãi tài s n th  ch p đ  thu h i n  theo H p đ ngẩ ề ả ế ấ ể ồ ợ ợ ồ
th  ch p quy n s  d ng đ t s  1082/18/HĐHM/0700 – 7965, ngày 08/11/2018ế ấ ề ử ụ ấ ố
là quy n s  d ng đ t và toàn b  tài s n g n li n v i đ t t i các th a đ t g m: ề ử ụ ấ ộ ả ắ ề ớ ấ ạ ử ấ ồ

Th a đ t s  68, t  b n đ  s  32, v i di n tích 279,2 mử ấ ố ờ ả ồ ố ớ ệ 2 theo gi y ch ngấ ứ
nh n quy n s  d ng đ t s  CO 937082, do S  tài nguyên môi tr ng t nh Đăkậ ề ử ụ ấ ố ở ườ ỉ
Nông c p ngày 18/9/2018 cho ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh, đ t t a l cấ ễ ầ ị ấ ọ ạ
t i thôn Đăk Hà, th  tr n Đăk Mâm, huy n Krông Nô, t nh Đăk Nông.ạ ị ấ ệ ỉ

Th a đ t s  455, t  b n đ  s  6, v i di n tích 133 mử ấ ố ờ ả ồ ố ớ ệ 2 theo gi y ch ngấ ứ
nh n quy n s  d ng đ t s  BU 307744, do y ban nhân dân huy n Krông Nôậ ề ử ụ ấ ố Ủ ệ
c p ngày 21/01/2015 cho ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh, đ t t a l c t iấ ễ ầ ị ấ ọ ạ ạ
thôn Đăk V ng, th  tr n Đăk Mâm, huy n Krông Nô, t nh Đăk Nông.ượ ị ấ ệ ỉ

Th a đ t s  20, 24, t  b n đ  s  30, v i di n tích 17.115 mử ấ ố ờ ả ồ ố ớ ệ 2 theo gi yấ
ch ng nh n quy n s  d ng đ t  s  BE 215397,  do y ban nhân dân huy nứ ậ ề ử ụ ấ ố Ủ ệ
Krông Nô c p ngày 20/10/2011 cho h  ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh, đ tấ ộ ễ ầ ị ấ
t a l c t i thôn Đăk Na, xã Tân Thành, huy n Krông Nô, t nh Đăk Nông.ọ ạ ạ ệ ỉ

Th a đ t s  23, t  b n đ  s  30, v i di n tích 6.083 mử ấ ố ờ ả ồ ố ớ ệ 2 theo gi y ch ngấ ứ
nh n quy n s  d ng đ t s  BE 215398, do y ban nhân dân huy n Krông Nôậ ề ử ụ ấ ố Ủ ệ
c p ngày 20/10/2011 cho h  ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh, đ t t a l cấ ộ ễ ầ ị ấ ọ ạ
t i thôn Đăk Na, xã Tân Thành, huy n Krông Nô, t nh Đăk Nông.ạ ệ ỉ
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Th a đ t s  12, t  b n đ  s  30, v i di n tích 8538 mử ấ ố ờ ả ồ ố ớ ệ 2 theo gi y ch ngấ ứ
nh n quy n s  d ng đ t s  BE 215399, do y ban nhân dân huy n Krông Nôậ ề ử ụ ấ ố Ủ ệ
c p ngày 20/10/2011 cho h  ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh, đ t t a l cấ ộ ễ ầ ị ấ ọ ạ
t i thôn Đăk Na, xã Tân Thành, huy n Krông Nô, t nh Đăk Nông.ạ ệ ỉ

V  chi phí xem xét th m đ nh t i ch : Bu c ông Nguy n Văn Th, bà Tr nề ẩ ị ạ ỗ ộ ễ ầ
Th  Kh ph i ch u chi phí xem xét th m đ nh t i ch .ị ả ị ẩ ị ạ ỗ

V  chi phí đăng phát trên ph ng ti n thông tin đ i chúng: Bu c Ngânề ươ ệ ạ ộ
hàng TMCP L ph i ch u chi phí đăng phát trên ph ng ti n thông tin đ i chúngả ị ươ ệ ạ
theo quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

V  án phí: Bu c ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh ch u án phí dân sề ộ ễ ầ ị ị ự
s  th m theo quy đ nh c a pháp lu t.ơ ẩ ị ủ ậ

NH N Đ NH C A TÒA ÁNẬ Ị Ủ
Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  v  án và căn c  vào k t quứ ệ ồ ơ ụ ứ ế ả

th m tra công khai các tài li u, ch ng c  t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh nẩ ệ ứ ứ ạ ộ ồ ử ậ
đ nh:ị

[1] V  t  t ng:ề ố ụ
[1.1] Ngân hàng TMCP L kh i ki n ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Khở ệ ễ ầ ị

ph i  thanh  toán  s  ti n  n  g c,  ti n  lãi  theo  H p  đ ng  tín  d ng  sả ố ề ợ ố ề ợ ồ ụ ố
1082/18/HĐHM/0700 – 7965, ngày 08/11/2018. Vì v y, đây  ậ là quan h  “Tranhệ
ch p h p đ ng tín d ng”. Ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh có đăng ký hấ ợ ồ ụ ễ ầ ị ộ
kh u th ng trú t i thôn Đăk V, th  tr n M, huy n K, t nh Đ k Nông. Vì v y,ẩ ườ ạ ị ấ ệ ỉ ắ ậ
v  án thu c th m quy n gi i quy t c a Tòa án nhân dân huy n Krông Nô theoụ ộ ẩ ề ả ế ủ ệ
quy đ nh t i kho n 2 Đi u 26; đi m a kho n 1 Đi u 35; đi m a kho n 1 Đi u 39ị ạ ả ề ể ả ề ể ả ề
c a B  lu t t  t ng dân s .ủ ộ ậ ố ụ ự

[1.2] T i biên b n xác minh c a Công an th  tr n Đăk Mâm th  hi n hạ ả ủ ị ấ ể ệ ộ
ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh đăng ký h  kh u th ng trú t i thôn  V thễ ầ ị ộ ẩ ườ ạ ị
tr n M, huy n K, do ông Th làm ch  h , thành viên g m có bà Tr n Th  Kh vàấ ệ ủ ộ ồ ầ ị
các con g m anh Nguy n Văn Đ, anh Nguy n Kh c Ng và anh Nguy n H ngồ ễ ễ ắ ễ ồ
Ph. Tuy nhiên ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh  và các con c a ông bà g mễ ầ ị ủ ồ
các anh Nguy n Văn Đ, anh Nguy n Kh c Ng và anh Nguy n H ng Ph  đã b  điễ ễ ắ ễ ồ ỏ
kh i đ a ph ng, gia đình ông Th, bà Kh không thay đ i n i c  trú, không thôngỏ ị ươ ổ ơ ư
báo t m v ng t i đ a ph ng, không thông báo đ a ch  n i c  trú m i cho Ngânạ ắ ạ ị ươ ị ỉ ơ ư ớ
hàng, vì v y chính quy n đ a ph ng cũng nh  Ngân hàng không xác đ nh đ cậ ề ị ươ ư ị ượ
n i sinh s ng và làm vi c hi n nay c a h  ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh.ơ ố ệ ệ ủ ộ ễ ầ ị

Ngày 05/3/2021, Tòa án đã ban hành Quy t đ nh s  45/2021/QĐ-TA vế ị ố ề
vi c thông báo trên ph ng ti n thông tin đ i chúng n i dung Ngân hàng TMCPệ ươ ệ ạ ộ
Kiên Long kh i ki n đ i v i ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh. Trong Quy tở ệ ố ớ ễ ầ ị ế
đ nh th  hi n th i h n gi i quy t v  án, tuy nhiên ông Th, bà Kh và các con c aị ể ệ ờ ạ ả ế ụ ủ
ông bà v ng m t t i phiên tòa.ắ ặ ạ

Kho n 2 Đi u 5 và đi m a kho n 2 Đi u 6 NQ s : 04/2017/NQ-HĐTP,ả ề ể ả ề ố
ngày 05/5/2017 h ng d n m t s  quy đ nh t i kho n 1 và kho n 3 Đi u 192ướ ẫ ộ ố ị ạ ả ả ề
B  lu t t  t ng dân s  2015 quy đ nh:ộ ậ ố ụ ự ị
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Kho n 2 Đi u 5: “ả ề Ng i kh i ki n đã cung c p đ a ch  n i c  trú, làmườ ở ệ ấ ị ỉ ơ ư
vi c, ho c n i có tr  s ” c a ng i b  ki n, ng i có quy n l i, nghĩa v  liênệ ặ ơ ụ ở ủ ườ ị ệ ườ ề ợ ụ
quan cho Tòa án theo đúng quy đ nh c a pháp lu t và h ng d n t i kho n 1ị ủ ậ ướ ẫ ạ ả
Đi u này t i th i đi m n p đ n kh i ki n mà đ c c  quan, t  ch c có th mề ạ ờ ể ộ ơ ở ệ ượ ơ ổ ứ ẩ
quy n c p, xác nh n ho c có căn c  khác ch ng minh r ng đó là đ a ch  c aề ấ ậ ặ ứ ứ ằ ị ỉ ủ
ng i b  ki n, ng i có quyườ ị ệ ườ ền l i, nghĩa v  liên quan thì đ c coi là đã ghiợ ụ ượ
đúng đ a ch  c a ng i b  ki n, ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan theo quyị ỉ ủ ườ ị ệ ườ ề ợ ụ
đ nh t iị ạ  đi m e kho n 1 Đi u 192 B  lu t t  t ng dân s  năm 2015ể ả ề ộ ậ ố ụ ự .”

Đi u 6:ề
“2.  Tr ng h p sau khi th  lý v  án, Tòa án khôngườ ợ ụ ụ  tống đ t đ c thôngạ ượ

báo v  vi c th  lý v  án do b  đ n, ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quanề ệ ụ ụ ị ơ ườ ề ợ ụ
không còn c  trú, làm vi c ho c không có tr  s  t i đ a ch  mà nguyên đ n cungư ệ ặ ụ ở ạ ị ỉ ơ
c p thì Tòa án gi i quy t nh  sau:ấ ả ế ư

a)  Tr ng h p trong đ n kh i ki n, ng i kh i ki n đã ghi đ y đ  vàườ ợ ơ ở ệ ườ ở ệ ầ ủ
đúng đ a ch  n i c  trú, làm vi c ho c n i có tr  s  c a ng i b  ki n, ng i cóị ỉ ơ ư ệ ặ ơ ụ ở ủ ườ ị ệ ườ
quy n l i, nghĩa v  liên quan theo đ a ch  đ c ghi trong giao d ch, h p đ ngề ợ ụ ị ỉ ượ ị ợ ồ
b ng văn b n thì đ c coi là “đã ghi đ y đ  và đúng đ a ch  n i c  trú, làm vi cằ ả ượ ầ ủ ị ỉ ơ ư ệ
ho c n i có tr  s ”. Tr ng h p ng i b  ki n, ng i có quy n l i, nghĩa vặ ơ ụ ở ườ ợ ườ ị ệ ườ ề ợ ụ
liên quan thay đ i n i c  trú, làm vi c ho c n i có tr  s  g n v i vi c th c hi nổ ơ ư ệ ặ ơ ụ ở ắ ớ ệ ự ệ
quy n, nghĩa v  trong giao d ch, h p đ ng mà không thông báo cho ng i kh iề ụ ị ợ ồ ườ ở
ki n bi t v  n i c  trú, làm vi c ho c n i có tr  s  m i theo quy đ nh t iệ ế ề ơ ư ệ ặ ơ ụ ở ớ ị ạ  kho nả
3 Đi u 40, đi m b kho n 2 Đi u 277 B  lu t dân s  năm 2015ề ể ả ề ộ ậ ự  thì đ c coi là cượ ố
tình gi u đ a ch  và Tòa án ti p t c gi i quy t theo th  t c chung mà không đìnhấ ị ỉ ế ụ ả ế ủ ụ
ch  vi c gi i quy t v  án vì lý do khôngỉ ệ ả ế ụ  tống đ t đ c cho b  đ n, ng i cóạ ượ ị ơ ườ
quy n l i, nghĩa v  liên quan;ề ợ ụ ”

T  các phân tích và d n chi u quy đ nh c a pháp lu t trên thì xác đ nhừ ẫ ế ị ủ ậ ị
đ c ông Th, bà Kh là ng i có nghĩa v  đ i v i Ngân hàng, nh ng ông bàượ ườ ụ ố ớ ư
không th c hi n nghĩa v  theo đúng n i dung th a thu n c a hai bên, ông bàự ệ ụ ộ ỏ ậ ủ
th ng xuyên v ng m t t i đ a ph ng, không thông báo t m v ng cho chínhườ ắ ặ ạ ị ươ ạ ắ
quy n đ a ph ng, cũng không thông báo đ a ch  m i cho Ngân hàng, vì v y ôngề ị ươ ị ỉ ớ ậ
Th, bà Kh c  tình gi u đ a ch . Tòa án nhân dân huy n Krông Nô th  lý, gi iố ấ ị ỉ ệ ụ ả
quy t, đ a v  án ra xét x  v ng m t ông bà theo đúng quy đ nh c a B  lu t tế ư ụ ử ắ ặ ị ủ ộ ậ ố
t ng dân s .ụ ự

 [2] Yêu c u kh i ki n c a Nguyên đ nầ ở ệ ủ ơ
[2.1]. V  n i dung H p đ ng tín d ng:ề ộ ợ ồ ụ

Căn c  vào H p đ ng tín  d ng s  1082/18/HĐHM/0700 – 7965,  ngàyứ ợ ồ ụ ố
08/11/2018. M c đích vay v n: Đ u t  chăm sóc cà phê, tr ng m i h  tiêu, nuôiụ ố ầ ư ồ ớ ồ
bò, nuôi dê, mua d ng c  s n xu t nông nghi p. S  ti n vay: 900.000.000 đ ng,ụ ụ ả ấ ệ ố ề ồ
d  n  g c hi n t i: 900.000.000 đ ng. Th i h n vay theo HĐTD: 60 tháng. Kỳư ợ ố ệ ạ ồ ờ ạ
h n tr  g c: 12 tháng/l n k  t  ngày nh n n  đ u tiên, chia làm 05 kỳ. Kỳ 1 làạ ả ố ầ ể ừ ậ ợ ầ
50.000.000 đ ng, kỳ 2 là 50.000.000 đ ng; kỳ 3 là 150.000.000 đ ng; kỳ 4 làồ ồ ồ
300.000.000 đ ng; kỳ 5 là 350.000.000 đ ng. Kỳ h n tr  lãi: 06 tháng/l n, ngàyồ ồ ạ ả ầ
tr  lãi đ u tiên: 09/5/2019. Lãi su t t i th i đi m vay là 11.07%/năm. Lãi su tả ầ ấ ạ ờ ể ấ
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vay đ c c  đ nh trong 03 tháng k  t  ngày gi i ngân. K  t  tháng th  4 tính tượ ố ị ể ừ ả ể ừ ứ ừ
ngày gi i ngân, lãi su t vay đ c đi u ch nh theo quy đ nh t i h p đ ng tínả ấ ượ ề ỉ ị ạ ợ ồ
d ng t ng l n s  1082/18/HĐTD. Lãi su t quá h n b ng 150% lãi su t vay t iụ ừ ầ ố ấ ạ ằ ấ ạ
th i đi m chuy n n  quá h n; lãi su t ch m tr  là 10%/năm.ờ ể ể ợ ạ ấ ậ ả

H i đ ng xét x  xét th y: H p đ ng tín d ng th  hi n d i hình th cộ ồ ử ấ ợ ồ ụ ể ệ ướ ứ
văn b n, th  hi n s  t  nguy n, t  th a thu n gi a bên cho vay là Ngân hàngả ể ệ ự ự ệ ự ỏ ậ ữ
TMCP L và bên vay là ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh. H p đ ng tín d ngễ ầ ị ợ ồ ụ
đã th  hi n rõ v  m c cho vay, ph ng th c cho vay, th i h n cho vay, lãi su tể ệ ề ứ ươ ứ ờ ạ ấ
cho vay, tr  n  g c và lãi v n vay, quy n và nghĩa v  c a bên cho vay; bênả ợ ố ố ề ụ ủ
vay… đúng theo quy đinh t i kho n 2 Đi u 91 Lu t các t  ch c tín d ng; Đi uạ ả ề ậ ổ ứ ụ ề
10; Đi u 11; Đi u 12; Đi u 13; Đi u 18; Đi u 19; Đi u 20; Đi u 23 c a Thôngề ề ề ề ề ề ề ủ
t  s  39/2016/TT-NHNN, ngày 30/12/2016.ư ố
          [2.2]. V  yêu c u thanh toán ti n n  g c, ti n lãi trong h n, lãi quá h n,ề ầ ề ợ ố ề ạ ạ
ti n ph t ch m tr  lãi:ề ạ ậ ả

[2.2.1].  Theo  H p  đ ng  tín  d ng  1082/18/HĐHM/0700  –  7965,  ngàyợ ồ ụ
08/11/2018, thì ông Th, bà Kh vay s  ti n là 900.000.000 đ ng v i ố ề ồ ớ th i h n vayờ ạ
60 tháng. 

Đi m  5.6.2  kho n  5.6  Đi u  5  c a  ể ả ề ủ H p  đ ng  tín  d ngợ ồ ụ
1082/18/HĐHM/0700  –  7965,  ngày  08/11/2018,  th  hi n  tr ng  h p  ôngể ệ ườ ợ
Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh vi ph m nghĩa v  th a thu n trong H p đ ngễ ầ ị ạ ụ ỏ ậ ợ ồ
thì nguyên đ n có quy n thu h i n  tr c h n.ơ ề ồ ợ ướ ạ

Ngày 09/11/2019, ông Th và bà Kh có nghĩa v  ph i thanh toán ti n nụ ả ề ợ
g c c a kỳ 1 và ti n lãi c a kỳ 2, tuy nhiên ông bà không th c hi n nghĩa v  c aố ủ ề ủ ự ệ ụ ủ
mình. Ngày 29/11/2019 và ngày 10/12/2019 nguyên đ n đã làm vi c tr c ti p v iơ ệ ự ế ớ
b  đ n, tuy nhiên b  đ n v n không thanh toán đ c các kho n n  g c và lãi khiị ơ ị ơ ẫ ượ ả ợ ố
đ n h nế ạ . Tính đ n ngày 29/6/2021, ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh còn nế ễ ầ ị ợ
s  ti n n  g c là 900.000.000 đ ng.ố ề ợ ố ồ

 [2.2.2]. T i đi m a ạ ể kho n 1 Đi u 2 c a ả ề ủ H p đ ng tín d ng t ng l n sợ ồ ụ ừ ầ ố
1082/18/HĐHM/0700 – 7965, ngày 08/11/2018 và Gi y đ  ngh  gi i ngân kiêmấ ề ị ả
kh  c nh n nế ướ ậ ợ th  hi nể ệ  th i đi m Nguyên đ n gi i ngân cho b  đ nờ ể ơ ả ị ơ  thì lãi
su t cho vay là 11.07 %/năm, m c lãi su t này đ c c  đ nh trong 03 tháng kấ ứ ấ ượ ố ị ể
t  ngày gi i ngân. K  t  tháng th  4 tính t  ngày gi i ngân, lãi su t vay đ cừ ả ể ừ ứ ừ ả ấ ượ
đi u  ch nh  theo  quy  đ nh  t i  h p  đ ng  tín  d ng  t ng  l n  sề ỉ ị ạ ợ ồ ụ ừ ầ ố
1082/18/HĐTD/0700 – 7956, ngày 09/11/2018.  Quá trình th c hi n h p đ ng tínự ệ ợ ồ
d ng, ông Th và bà Kh đã thanh toán cho nguyên đ n s  ti n lãi trong h n làụ ơ ố ề ạ
50.568.658 đ ng.ồ

Tính đ n ngày 29/6/2021, s  ti n lãi trong h n ông Th và bà Kh còn nế ố ề ạ ợ
ti n lãi trong h n là 210.986.986 đ ng.ề ạ ồ

[2.2.3].  Kho n 2 Đi u 2 c a  ả ề ủ H p đ ng tín d ng (HĐTD) t ng l n sợ ồ ụ ừ ầ ố
1082/18/HĐHM/0700 – 7965, ngày 08/11/2018  th  hi n m c lãi su t quá h nể ệ ứ ấ ạ
b ng 150% lãi su t trong h n. ằ ấ ạ Theo h p đ ng tín d ng thì ngày 09/11/2019 ôngợ ồ ụ
Th, bà Kh ph i thanh toán s  n  g c là 50.000.000 đ ng, tuy nhiên ông bà khôngả ố ợ ố ồ
th c hi n nghĩa v  c a mình,ự ệ ụ ủ  vì v y nguyên đ n chuy n s  ti n 900.000.000ậ ơ ể ố ề
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đ ngồ  sang n  quá h n là đúng v i th a thu n trong h p đ ngợ ạ ớ ỏ ậ ợ ồ . S  ti n lãi quáố ề
h n tính đ n ngày 29/6/2021 là 19.995.411 đ ng.ạ ế ồ

[2.2.4].  Kho n 3ả  Đi u 2 c a  ề ủ H p đ ng tín d ng (HĐTD) t ng l n sợ ồ ụ ừ ầ ố
1082/18/HĐHM/0700 – 7965, ngày 08/11/2018 th  hi n m c lãi su t ch m tr  làể ệ ứ ấ ậ ả
10%/năm. Tính đ n ngày 29/6/2021 s  ti n lãi trong h n mà ông Th, bà Kh ph iế ố ề ạ ả
thanh toán là 210.986.986 đ ng tuy nhiên ông bà không th c hi n nghĩa v  c aồ ự ệ ụ ủ
mình, vì v y ậ ông bà ph i ch u lãi su t lãi ch m tr  là đúng v i th a thu n trongả ị ấ ậ ả ớ ỏ ậ
h p đ ng. S  ti n lãi ch m tr  tính đ n ngày 29/6/2021 là 18.224.095 đ ng.ợ ồ ố ề ậ ả ế ồ

 Xét yêu c u thanh toán ti n n  lãi trong h n, ti n n  lãi quá h n, lãi su tầ ề ợ ạ ề ợ ạ ấ
ch m tr  c a nguyên đ n đ i v i b  đ n  ậ ả ủ ơ ố ớ ị ơ th  hi n c  th  t i b ng kê tính lãiể ệ ụ ể ạ ả
đ c l p ngày 29/6/2021ượ ậ  là có c  s , đúng th a thu n c a các bên trong h pơ ở ỏ ậ ủ ợ
đ ng tín d ng, phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t nên c n ch p nh n.ồ ụ ợ ớ ị ủ ậ ầ ấ ậ

 [2.4]. V  yêu c u x  lý tài s n b o đ m.ề ầ ử ả ả ả
H p đ ng th  ch p quy n s  d ng đ t s  1082/18/HĐHM/0700 – 7965,ợ ồ ế ấ ề ử ụ ấ ố

ngày 08/11/2018 là quy n s  d ng đ t và toàn b  tài s n g n li n v i đ t t iề ử ụ ấ ộ ả ắ ề ớ ấ ạ
các th a đ t g m: ử ấ ồ

Th a đ t s  68, t  b n đ  s  32, v i di n tích 279,2 mử ấ ố ờ ả ồ ố ớ ệ 2 theo gi y ch ngấ ứ
nh n quy n s  d ng đ t s  CO 937082, do S  tài nguyên môi tr ng t nh Đăkậ ề ử ụ ấ ố ở ườ ỉ
Nông c p ngày 18/9/2018 cho ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh, đ t t a l cấ ễ ầ ị ấ ọ ạ
t i thôn Đăk Hà, th  tr n Đăk Mâm, huy n Krông Nô, t nh Đăk Nông.ạ ị ấ ệ ỉ

Th a đ t s  455, t  b n đ  s  6, v i di n tích 133 mử ấ ố ờ ả ồ ố ớ ệ 2 theo gi y ch ngấ ứ
nh n quy n s  d ng đ t s  BU 307744, do y ban nhân dân huy n Krông Nôậ ề ử ụ ấ ố Ủ ệ
c p ngày 21/01/2015 cho ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh, đ t t a l c t iấ ễ ầ ị ấ ọ ạ ạ
thôn Đăk V ng, th  tr n Đăk Mâm, huy n Krông Nô, t nh Đăk Nông.ượ ị ấ ệ ỉ

Th a đ t s  20, 24, t  b n đ  s  30, v i di n tích 17.115 mử ấ ố ờ ả ồ ố ớ ệ 2 theo gi yấ
ch ng nh n quy n s  d ng đ t  s  BE 215397,  do y ban nhân dân huy nứ ậ ề ử ụ ấ ố Ủ ệ
Krông Nô c p ngày 20/10/2011 cho h  ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh, đ tấ ộ ễ ầ ị ấ
t a l c t i thôn Đăk Na, xã Tân Thành, huy n Krông Nô, t nh Đăk Nông.ọ ạ ạ ệ ỉ

Th a đ t s  23, t  b n đ  s  30, v i di n tích 6.083 mử ấ ố ờ ả ồ ố ớ ệ 2 theo gi y ch ngấ ứ
nh n quy n s  d ng đ t s  BE 215398, do y ban nhân dân huy n Krông Nôậ ề ử ụ ấ ố Ủ ệ
c p ngày 20/10/2011 cho h  ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh, đ t t a l cấ ộ ễ ầ ị ấ ọ ạ
t i thôn Đăk Na, xã Tân Thành, huy n Krông Nô, t nh Đăk Nông.ạ ệ ỉ

Th a đ t s  12, t  b n đ  s  30, v i di n tích 8538 mử ấ ố ờ ả ồ ố ớ ệ 2 theo gi y ch ngấ ứ
nh n quy n s  d ng đ t s  BE 215399, do y ban nhân dân huy n Krông Nôậ ề ử ụ ấ ố Ủ ệ
c p ngày 20/10/2011 cho h  ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh, đ t t a l cấ ộ ễ ầ ị ấ ọ ạ
t i thôn Đăk Na, xã Tân Thành, huy n Krông Nô, t nh Đăk Nông.ạ ệ ỉ

T i biên b n xem xét th m đ nh t i ch  ngày 13/4/2021 thì đ i v i cácạ ả ẩ ị ạ ỗ ố ớ
th a ử đ t s  68, t  b n đ  s  32, v i di n tích 279,2 mấ ố ờ ả ồ ố ớ ệ 2 theo gi y ch ng nh nấ ứ ậ
quy n s  d ng đ t s  CO 937082, do S  tài nguyên môi tr ng t nh Đăk Nôngề ử ụ ấ ố ở ườ ỉ
c p ngày 18/9/2018 cho ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh, đ t t a l c t iấ ễ ầ ị ấ ọ ạ ạ
thôn Đăk Hà, th  tr n Đăk Mâm, huy n Krông Nô, t nh Đăk Nông và th a đ t sị ấ ệ ỉ ử ấ ố
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455, t  b n đ  s  6, v i di n tích 133 mờ ả ồ ố ớ ệ 2 theo gi y ch ng nh n quy n s  d ngấ ứ ậ ề ử ụ
đ t s  BU 307744, do y ban nhân dân huy n Krông Nô c p ngày 21/01/2015ấ ố Ủ ệ ấ
cho ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh, đ t t a l c t i thôn Đăk V ng, thễ ầ ị ấ ọ ạ ạ ượ ị
tr n Đăk Mâm, huy n Krông Nô, t nh Đăk Nông,  ấ ệ ỉ th  hi n  ể ệ có s  thay đ i vự ổ ề
hi n tr ng, c  th  b  sai l ch v  trí, không đúng v i t  b n đ  gi i th a và gi yệ ạ ụ ể ị ệ ị ớ ờ ả ồ ả ử ấ
ch ng nh n quy n s  d ng đ t đ c c p. Vì v y, ngày 06/5/2021 Tòa án ti nứ ậ ề ử ụ ấ ượ ấ ậ ế
hành xem xét th m đ nh l i đ i v i hai th a đ t trên. Theo k t qu  đo đ c c aẩ ị ạ ố ớ ử ấ ế ả ạ ủ
Chi nhánh văn phòng đăng ký đ t đai huy n Krông Nô thì: Th a đ t  ấ ệ ử ấ s  68, tố ờ
b n đ  s  32, v i di n tích 279,2 mả ồ ố ớ ệ 2 theo gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ tấ ứ ậ ề ử ụ ấ
s  CO 937082, do S  tài nguyên môi tr ng t nh Đăk Nông c p ngày 18/9/2018ố ở ườ ỉ ấ
cho ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh, đ t t a l c t i thôn Đăk Hà, th  tr nễ ầ ị ấ ọ ạ ạ ị ấ
Đăk Mâm, huy n Krông Nô, t nh Đăk Nông. Theo k t qu  đo hi n tr ng sệ ỉ ế ả ệ ạ ử
d ng đ t thì hi n t i th a đ t này thu c th a đ t s  31, m nh trích đo đ a chínhụ ấ ệ ạ ử ấ ộ ử ấ ố ả ị
TD951 – 2021. Đ i v i th a đ t s  455, t  b n đ  s  6, di n tích 133 mố ớ ử ấ ố ờ ả ồ ố ệ 2 theo
gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t s  BU 307744, do y ban nhân dân huy nấ ứ ậ ề ử ụ ấ ố Ủ ệ
Krông Nô c p ngày 21/01/2015 cho ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh, đ tấ ễ ầ ị ấ
t a  l c  t i  thôn Đăk V ng,  th  tr n Đăk Mâm, huy n Krông Nô,  t nh Đăkọ ạ ạ ượ ị ấ ệ ỉ
Nông. Theo k t qu  đo đ c hi n tr ng s  d ng đ t thì hi n nay th a đ t nàyế ả ạ ệ ạ ử ụ ấ ệ ử ấ
thu c th a đ t s  32,ộ ử ấ ố  m nh trích đo đ a chính TĐ51 – 2021. (Có phi u xác nh nả ị ế ậ
k t qu  đo đ c hi n tr ng th a đ t kèm theo)ế ả ạ ệ ạ ử ấ

Xét th y vi c ông Th và bà Kh th  ch p các quy n s  d ng đ t nói trênấ ệ ế ấ ề ử ụ ấ
đ  đ m b o cho kho n ti n vay th c hi n theo  ể ả ả ả ề ự ệ H p đ ng tín d ng (HĐTD)ợ ồ ụ
t ng l n s  1082/18/HĐHM/0700 – 7965, ngày 08/11/2018ừ ầ ố , vì v y, tr ng h pậ ườ ợ
ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh không th c hi n đ c nghĩa v  thanh toánễ ầ ị ự ệ ượ ụ
s  ti n n  g c, ti n lãi cho nguyên đ n thì nguyên đ n có quy n yêu c u Cố ề ợ ố ề ơ ơ ề ầ ơ
quan Thi hành án có th m quy n phát mãi các tài s n th  ch p trên đ  thu h iẩ ề ả ế ấ ể ồ
n  là có căn c  nên c n ch p nh n.ợ ứ ầ ấ ậ

Tr ng h p toàn b  s  tài s n th  ch p sau khi x  lý phát mãi mà khôngườ ợ ộ ố ả ế ấ ử
đ  đ  tr  n  thì B  đ n có nghĩa v  thanh toán ti p s  ti n n  còn thi u choủ ể ả ợ ị ơ ụ ế ố ề ợ ế
Nguyên đ n. N u tài s n th  ch p th a thanh toán nghĩa v  tr  n  c a B  đ nơ ế ả ế ấ ừ ụ ả ợ ủ ị ơ
đ i v i Nguyên đ n thì Nguyên đ n ph i tr  l i s  ti n th a cho B  đ n.ố ớ ơ ơ ả ả ạ ố ề ừ ị ơ

Nguyên đ n có nghĩa v  tr  l i các ơ ụ ả ạ Gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ tấ ứ ậ ề ử ụ ấ
cho b  đ nị ơ  khi b  đ n thanh toán xong các kho n n  cho nguyên đ n g m: ị ơ ả ợ ơ ồ

Gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t s  CO 937082, do S  tài nguyên môiấ ứ ậ ề ử ụ ấ ố ở
tr ng t nh Đăk Nông c p ngày 18/9/2018 cho ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Thườ ỉ ấ ễ ầ ị
Kh, đ t t a l c t i thôn Đăk Hà, th  tr n Đăk Mâm, huy n Krông Nô, t nh Đăkấ ọ ạ ạ ị ấ ệ ỉ
Nông thu c th a đ t s  68, t  b n đ  s  32.ộ ử ấ ố ờ ả ồ ố

Gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t s  BU 307744, do y ban nhân dânấ ứ ậ ề ử ụ ấ ố Ủ
huy n Krông Nô c p ngày 21/01/2015 cho ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh,ệ ấ ễ ầ ị
đ t t a l c t i thôn Đăk V ng, th  tr n Đăk Mâm, huy n Krông Nô, t nh Đăkấ ọ ạ ạ ượ ị ấ ệ ỉ
Nông thu c th a đ t s  455, t  b n đ  s  6.ộ ử ấ ố ờ ả ồ ố
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Gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t s  BE 215397, do y ban nhân dânấ ứ ậ ề ử ụ ấ ố Ủ
huy n Krông Nô c p ngày 20/10/2011 cho h  ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Thệ ấ ộ ễ ầ ị
Kh, đ t t a l c t i thôn Đăk Na, xã Tân Thành, huy n Krông Nô, t nh Đăk Nông.ấ ọ ạ ạ ệ ỉ
thu c th a đ t s  20, 24, t  b n đ  s  30.ộ ử ấ ố ờ ả ồ ố

Gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t s  BE 215398, do y ban nhân dânấ ứ ậ ề ử ụ ấ ố Ủ
huy n Krông Nô c p ngày 20/10/2011 cho h  ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Thệ ấ ộ ễ ầ ị
Kh, đ t t a l c t i thôn Đăk Na, xã Tân Thành, huy n Krông Nô, t nh Đăk Nôngấ ọ ạ ạ ệ ỉ
thu c th a đ t s  23, t  b n đ  s  30.ộ ử ấ ố ờ ả ồ ố

Gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t s  BE 215399, do y ban nhân dânấ ứ ậ ề ử ụ ấ ố Ủ
huy n Krông Nô c p ngày 20/10/2011 cho h  ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Thệ ấ ộ ễ ầ ị
Kh, đ t t a l c t i thôn Đăk Na, xã Tân Thành, huy n Krông Nô, t nh Đăk Nôngấ ọ ạ ạ ệ ỉ
thu c th a đ t s  12, t  b n đ  s  30.ộ ử ấ ố ờ ả ồ ố

[3]. Đ i v i ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan anh Huỳnh Cao D vàố ớ ườ ề ợ ụ
ch  Nguy n Th  Ph, do anh D và ch  Ph không có yêu c u đ c l p nên H i đ ngị ễ ị ị ầ ộ ậ ộ ồ
xét x  không xem xét gi i quy t.ử ả ế

[4]. Chi phí xem xét th m đ nh t i ch :ẩ ị ạ ỗ
Yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n đ c ch p nh n, vì v y ông Nguy nầ ở ệ ủ ơ ượ ấ ậ ậ ễ

Văn Th, bà Tr n Th  Kh ph i ch u chi phí xem xét th m đ nh t i ch  v i s  ti nầ ị ả ị ẩ ị ạ ỗ ớ ố ề
là 7.500.000 đ ng theo quy đ nh t i Đi u 155 c a B  lu t t  t ng dân s . Ôngồ ị ạ ề ủ ộ ậ ố ụ ự
Th, bà Kh có trách nhi m thanh toán s  ti n 7.500.000 đ ng cho nguyên đ n.ệ ố ề ồ ơ

[5]. Chi phí đăng phát trên ph ng ti n thông tin đ i chúng.ươ ệ ạ
Ngân hàng TMCP L ph i ch u chi phí đăng phát trên ph ng ti n thông tinả ị ươ ệ

đ i chúng v i s  ti n 5.025.000 đ ng theo quy đ nh t i Đi u 180 c a B  lu t tạ ớ ố ề ồ ị ạ ề ủ ộ ậ ố
t ng dân s , đ c kh u tr  s  ti n mà Ngân hàng TMCP L đã n p t i Tòa ánụ ự ượ ấ ừ ố ề ộ ạ
nhân dân huy n Krông Nô theo phi u thu ngày 19/3/2021.ệ ế

 [6] Án phí dân s : Yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n đ c ch p nh n vìự ầ ở ệ ủ ơ ượ ấ ậ
v y ông Nguy n Văn Th và bà Tr n Th  Kh ph i n p s  ti n 46.476.000 đ ngậ ễ ầ ị ả ộ ố ề ồ
ti n án phí dân s  s  th m theo quy đ nh t i Đi u 147 c a B  lu t t  t ng dânề ự ơ ẩ ị ạ ề ủ ộ ậ ố ụ
s  và Đi u 26 c a NQ 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016. Hoàn tr  Ngânự ề ủ ả
hàng TMCP L s  ti n 21.579.000 đ ng t m ng án phí mà Ngân hàng TMCP Lố ề ồ ạ ứ
(Ng i n p ti n Nguy n H ng Đ) đã n p t i Chi c c thi hành án dân s  huy nườ ộ ề ễ ồ ộ ạ ụ ự ệ
Krông Nô theo biên lai s  0003957/BL-THA, ngày 16/11/2020, ng i đ i di nố ườ ạ ệ
nh n Ngân hàng TMCP  L – Chi nhánh Đ k L k.ậ ắ ắ

Vì các l  trên:ẽ
QUY T Đ NHẾ Ị

Căn c  các kho n 3 Đi u 26; Đi u 35; Đi u 235; Đi u 147; Đi u 155;ứ ả ề ề ề ề ề
Đi u 180;  ề Đi u 184; Đi u 227; Đi u 266; Đi u 271; đi u 273; Đi u 278 vàề ề ề ề ề ề
kho n 1 Đi u 280ả ề  c a B  lu t t  t ng dân s ; ủ ộ ậ ố ụ ự

Áp d ng các Đi u 410, Đi u 418, Đi u 429, Đi u 463, Đi u 466 B  lu tụ ề ề ề ề ề ộ ậ
dân s ;ự
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Áp d ngụ  Đi u 91, Đi u 95ề ề  Lu t các t  ch c tín d ng; Đi u 26 c a Nghậ ổ ứ ụ ề ủ ị
quy t s : 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 quy đ nh v  m c thu, mi n,ế ố ị ề ứ ễ
gi m, thu n p, qu n lý và s  d ng án phí và l  phí Tòa án.ả ộ ả ử ụ ệ

Tuyên x : ử
1. Ch p nh n yêu c u kh i ki n c a Ngân hàng TMCP L.ấ ậ ầ ở ệ ủ
Bu c ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh ph i thanh toán cho Ngân hàngộ ễ ầ ị ả

TMCP L (Đ i di n nh n ti n là Ngân hàng TMCP L – Chi nhánh Đ k L k) t ngạ ệ ậ ề ắ ắ ổ
s  ti n là 1.149.206.492 đ ng, trong đó s  ti n n  g c là 900.000.000 đ ng, ti nố ề ồ ố ề ợ ố ồ ề
lãi trong h n là 210.986.986 đ ng; ti n lãi quá h n là 19.995.411 đ ng, ti n lãiạ ồ ề ạ ồ ề
ch m tr  là 18.224.095 đ ng (Tính đ n ngày 29/6/2021)ậ ả ồ ế

K  t  ngày 30/6/2021 cho đ n khi thi hành xong, b  đ n còn ph i ch uể ừ ế ị ơ ả ị
kho n ti n lãi c a s  ti n còn ph i thi hành án theo m c lãi su t mà các bên đãả ề ủ ố ề ả ứ ấ
th a thu n trong H p đ ng tín d ng (HĐTD) t ng l n s  1082/18/HĐHM/0700ỏ ậ ợ ồ ụ ừ ầ ố
– 7965, ngày 08/11/2018. 

Tr ng h p ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh không th c hi n đ cườ ợ ễ ầ ị ự ệ ượ
nghĩa v  tr  n , Ngân hàng TMCP L có quy n yêu c u c  quan thi hành án cóụ ả ợ ề ầ ơ
th m quy n phát mãi tài s n th  ch p theo H p đ ng th  ch p quy n s  d ngẩ ề ả ế ấ ợ ồ ế ấ ề ử ụ
đ t s  1082/18/HĐHM/0700 – 7965, ngày 08/11/2018 đ  thu h i n  g m cácấ ố ể ồ ợ ồ
th a đ t:ử ấ

Th a đ t s  68, t  b n đ  s  32, v i di n tích 279,2 mử ấ ố ờ ả ồ ố ớ ệ 2 theo gi y ch ngấ ứ
nh n quy n s  d ng đ t s  CO 937082, do S  tài nguyên môi tr ng t nh Đăkậ ề ử ụ ấ ố ở ườ ỉ
Nông c p ngày 18/9/2018 cho ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh, đ t t a l cấ ễ ầ ị ấ ọ ạ
t i thôn Đăk Hà, th  tr n Đăk Mâm, huy n Krông Nô, t nh Đăk Nông. Theo k tạ ị ấ ệ ỉ ế
qu  đo hi n tr ng s  d ng đ t thì hi n t i th a đ t này thu c th a đ t s  31,ả ệ ạ ử ụ ấ ệ ạ ử ấ ộ ử ấ ố
m nh trích đo đ a chính TD951 – 2021. (Có phi u xác nh n k t qu  đo đ c hi nả ị ế ậ ế ả ạ ệ
tr ng th a đ t kèm theo)ạ ử ấ

Th a đ t s  455, t  b n đ  s  6, v i di n tích 133 mử ấ ố ờ ả ồ ố ớ ệ 2 theo gi y ch ngấ ứ
nh n quy n s  d ng đ t s  BU 307744, do y ban nhân dân huy n Krông Nôậ ề ử ụ ấ ố Ủ ệ
c p ngày 21/01/2015 cho ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh, đ t t a l c t iấ ễ ầ ị ấ ọ ạ ạ
thôn Đăk V ng, th  tr n Đăk Mâm, huy n Krông Nô, t nh Đăk Nông. Theo k tượ ị ấ ệ ỉ ế
qu  đo hi n tr ng s  d ng đ t thì hi n t i th a đ t này thu c th a đ t s  31,ả ệ ạ ử ụ ấ ệ ạ ử ấ ộ ử ấ ố
m nh trích đo đ a chính TD951 – 2021. (Có phi u xác nh n k t qu  đo đ c hi nả ị ế ậ ế ả ạ ệ
tr ng th a đ t kèm theo).ạ ử ấ

Th a đ t s  20, 24, t  b n đ  s  30, v i di n tích 17.115 mử ấ ố ờ ả ồ ố ớ ệ 2 theo gi yấ
ch ng nh n quy n s  d ng đ t  s  BE 215397,  do y ban nhân dân huy nứ ậ ề ử ụ ấ ố Ủ ệ
Krông Nô c p ngày 20/10/2011 cho h  ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh, đ tấ ộ ễ ầ ị ấ
t a l c t i thôn Đăk Na, xã Tân Thành, huy n Krông Nô, t nh Đăk Nông.ọ ạ ạ ệ ỉ

Th a đ t s  23, t  b n đ  s  30, v i di n tích 6.083 mử ấ ố ờ ả ồ ố ớ ệ 2 theo gi y ch ngấ ứ
nh n quy n s  d ng đ t s  BE 215398, do y ban nhân dân huy n Krông Nôậ ề ử ụ ấ ố Ủ ệ
c p ngày 20/10/2011 cho h  ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh, đ t t a l cấ ộ ễ ầ ị ấ ọ ạ
t i thôn Đăk Na, xã Tân Thành, huy n Krông Nô, t nh Đăk Nông.ạ ệ ỉ
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Th a đ t s  12, t  b n đ  s  30, v i di n tích 8538 mử ấ ố ờ ả ồ ố ớ ệ 2 theo gi y ch ngấ ứ
nh n quy n s  d ng đ t s  BE 215399, do y ban nhân dân huy n Krông Nôậ ề ử ụ ấ ố Ủ ệ
c p ngày 20/10/2011 cho h  ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh, đ t t a l cấ ộ ễ ầ ị ấ ọ ạ
t i thôn Đăk Na, xã Tân Thành, huy n Krông Nô, t nh Đăk Nông.ạ ệ ỉ

Tr ng h p toàn b  s  tài s n th  ch p sau khi x  lý phát mãi mà khôngườ ợ ộ ố ả ế ấ ử
đ  đ  tr  n  thì B  đ n có nghĩa v  thanh toán ti p s  ti n n  còn thi u choủ ể ả ợ ị ơ ụ ế ố ề ợ ế
Nguyên đ n. N u tài s n th  ch p th a thanh toán nghĩa v  tr  n  c a B  đ nơ ế ả ế ấ ừ ụ ả ợ ủ ị ơ
đ i v i Nguyên đ n thì Nguyên đ n ph i tr  l i s  ti n th a cho B  đ n.ố ớ ơ ơ ả ả ạ ố ề ừ ị ơ

Nguyên đ n có nghĩa v  tr  l i các ơ ụ ả ạ Gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ tấ ứ ậ ề ử ụ ấ
cho b  đ nị ơ  khi b  đ n thanh toán xong các kho n n  cho nguyên đ n g m: ị ơ ả ợ ơ ồ

Gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t s  CO 937082, do S  tài nguyên môiấ ứ ậ ề ử ụ ấ ố ở
tr ng t nh Đăk Nông c p ngày 18/9/2018 cho ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Thườ ỉ ấ ễ ầ ị
Kh, đ t t a l c t i thôn Đăk Hà, th  tr n Đăk Mâm, huy n Krông Nô, t nh Đăkấ ọ ạ ạ ị ấ ệ ỉ
Nông thu c th a đ t s  68, t  b n đ  s  32.ộ ử ấ ố ờ ả ồ ố

Gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t s  BU 307744, do y ban nhân dânấ ứ ậ ề ử ụ ấ ố Ủ
huy n Krông Nô c p ngày 21/01/2015 cho ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Th  Kh,ệ ấ ễ ầ ị
đ t t a l c t i thôn Đăk V ng, th  tr n Đăk Mâm, huy n Krông Nô, t nh Đăkấ ọ ạ ạ ượ ị ấ ệ ỉ
Nông thu c th a đ t s  455, t  b n đ  s  6.ộ ử ấ ố ờ ả ồ ố

Gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t s  BE 215397, do y ban nhân dânấ ứ ậ ề ử ụ ấ ố Ủ
huy n Krông Nô c p ngày 20/10/2011 cho h  ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Thệ ấ ộ ễ ầ ị
Kh, đ t t a l c t i thôn Đăk Na, xã Tân Thành, huy n Krông Nô, t nh Đăk Nông.ấ ọ ạ ạ ệ ỉ
thu c th a đ t s  20, 24, t  b n đ  s  30.ộ ử ấ ố ờ ả ồ ố

Gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t s  BE 215398, do y ban nhân dânấ ứ ậ ề ử ụ ấ ố Ủ
huy n Krông Nô c p ngày 20/10/2011 cho h  ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Thệ ấ ộ ễ ầ ị
Kh, đ t t a l c t i thôn Đăk Na, xã Tân Thành, huy n Krông Nô, t nh Đăk Nôngấ ọ ạ ạ ệ ỉ
thu c th a đ t s  23, t  b n đ  s  30.ộ ử ấ ố ờ ả ồ ố

Gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t s  BE 215399, do y ban nhân dânấ ứ ậ ề ử ụ ấ ố Ủ
huy n Krông Nô c p ngày 20/10/2011 cho h  ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Thệ ấ ộ ễ ầ ị
Kh, đ t t a l c t i thôn Đăk Na, xã Tân Thành, huy n Krông Nô, t nh Đăk Nôngấ ọ ạ ạ ệ ỉ
thu c th a đ t s  12, t  b n đ  s  30.ộ ử ấ ố ờ ả ồ ố

2. Chi phí xem xét th m đ nh t i ch :ẩ ị ạ ỗ  Ông Nguy n Văn Th, bà Tr n Thễ ầ ị
Kh ph i ch u chi phí xem xét th m đ nh t i ch  v i s  ti n 7.500.000 đ ng. Ôngả ị ẩ ị ạ ỗ ớ ố ề ồ
Th, bà Kh có trách nhi m thanh toán s  ti n 7.500.000 đ ng cho Nguyên đ nệ ố ề ồ ơ
(Đ i di n nh n ti n là Ngân hàng TMCP L – Chi nhánh Đ k L k)ạ ệ ậ ề ắ ắ .

3.  Chi phí đăng phát trên ph ng ti n thông tin đ i  chúng: Ngân hàngươ ệ ạ
TMCP L ph i ch u chi phí đăng phát trên ph ng ti n thông tin đ i chúng v i sả ị ươ ệ ạ ớ ố
ti n 5.025.000 đ ng đ c kh u tr  s  ti n mà Ngân hàng TMCP L đã n p t iề ồ ượ ấ ừ ố ề ộ ạ
Tòa án nhân dân huy n Krông Nô theo phi u thu ngày 19/3/2021.ệ ế

4. Án phí dân s : Án phí dân s  s  th m là 46.476.000 đ ng. Ông Nguy nự ự ơ ẩ ồ ễ
Văn Th, bà Tr n Th  Kh ph i n p s  ti n 46.476.000 đ ng án phí dân s  sầ ị ả ộ ố ề ồ ự ơ
th m. ẩ
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Hoàn tr  Ngân hàng TMCP L s  ti n 21.579.000 đ ng t m ng án phí màả ố ề ồ ạ ứ
Ngân hàng TMCP L (Ng i n p ti n Nguy n H ng Đ) đã n p t i Chi c c thiườ ộ ề ễ ồ ộ ạ ụ
hành  án  dân  s  huy n  Krông  Nô  theo  biên  lai  s  0003957/BL-THA,  ngàyự ệ ố
16/11/2020, ng i đ i di n nh n Ngân hàng TMCP L – Chi nhánh Đ k L k.ườ ạ ệ ậ ắ ắ

5. Quy n kháng cáo: Nguyên đ n có m t có quy n kháng cáo B n án trongề ơ ặ ề ả
h n 15 ngày k  t  ngày tuyên án; B  đ n; Ng i có quy n l i, nghĩa v  liênạ ể ừ ị ơ ườ ề ợ ụ
quan v ng m t có quy n kháng cáo B n án trong th i h n 15 ngày k  t  ngàyắ ặ ề ả ờ ạ ể ừ
nh n đ c B n án ho c niêm y t B n án lên Tòa án c p trên yêu c u xét xậ ượ ả ặ ế ả ấ ầ ử
phúc th m.ẩ

Tr ng h p Quy t đ nh đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t Thiườ ợ ế ị ượ ị ạ ề ậ
hành án dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hành án dânự ườ ựơ ự ườ ả
s  có quy n th a thu n thi hành án, yêu c u thi hành án, t  nguy n thu hành ánự ề ỏ ậ ầ ự ệ
ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i Đi u 6,7, 7a, 7b và 9 Lu t Thiặ ị ưỡ ế ị ạ ề ậ
hành án dân s . Th i hi u yêu c u thi hành án đ c th c hi n theo Đi u 30ự ờ ệ ầ ượ ự ệ ề
Lu t Thi hành án dân s .ậ ự

N i nh n:ơ ậ
- TAND t nh Đ k Nông;ỉ ắ
- VKSND  huy n.Krông Nô;ệ
- CC THADS huy n Krông Nô;ệ
- Các đ ong s ; ư ự
- L u  h   s  v  án.ư ồ ơ ụ

TM/H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
Th m phán – Ch  T a phiên toàẩ ủ ọ

(Đã ký)

                    
                             Lê Th  Tímị
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